
Giáo viên mầm non 

hạng III

(Mã số V.07.02.26)

Kế toán viên 

trung cấp

(Mã số 06.032)

TỔNG 122 89 33

1 MN 3-2 1 1

2 MN Ánh Dương 4 3 1

3 MN Biên Giang 4 3 1

4 MN Bình Minh 1 1

5 MN Búp Sen Hồng 3 3

6 MN Đa Sỹ 12 11 1

7 MN Đồng Dương 0

8 MN Đồng Mai 1 1

9 MN Dương Nội 1 1

10 MN Hà Cầu 1 1

11 MN Hà Trì 1 1

12 MN Hàng Đào 4 3 1

13 MN Hòa Bình 1 1

14 MN Hoa Hồng 0

15 MN Hoa Mai 1 1

16 MN Họa My 1 1

17 MN Hoa Sen 0

18 MN Hoàng Hanh 1 1

19 MN Hương Sen 5 4 1

20 MN Huyền Kỳ 5 4 1

21 MN Kiến Hưng 1 1

22 MN Kim Đồng 4 3 1

23 MN La Dương 4 3 1

24 MN La Khê 3 3

25 MN Lê Quý Đôn 4 3 1

26 MN Lê Trọng Tấn 6 5 1

27 MN Mậu Lương 4 4

28 MN Mỗ Lao 0

Thí sinh 

được đăng 

ký 02 

nguyện 

vọng
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29 MN Ngô Thì Nhậm 4 3 1

30 MN Nguyễn Trãi 0

31 MN Phú La 0

32 MN Phú Lãm 1 1

33 MN Phú Lương 1 1

34 MN Phú Lương I 5 4 1

35 MN Phú Lương II 1 1

36 MN Quang Trung 1 1

37 MN Sen Hồng 17 16 1

38 MN Sơn Ca 1 1

39 MN Trần Quốc Toản 3 2 1

40 MN Vạn Bảo 2 2

41 MN Văn Khê 0

42 MN Vạn Phúc 7 6 1

43 MN Yên Hòa 1 1

44 MN Yên Nghĩa 0

45 MN Yên Nghĩa I 5 4 1

46 MN Yết Kiêu 0

Thí sinh 

được đăng 

ký 02 

nguyện 

vọng
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